
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG 

VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-TTUDDVKHCN Quảng Ngãi, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế công khai tài chính 

của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ 

 

GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 

20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy 

định cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách; tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách; tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa 

học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2023 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công 

nghệ tỉnh Quảng Ngãi; 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất giữa lãnh đạo Trung tâm, các Trưởng 

phòng/trại, tổ Công đoàn và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại 

cuộc họp vào ngày 17 tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx


 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công khai tài chính 

của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ. 

  Điều 2. Quy chế này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2023. 

  Điều 3. Lãnh đạo đơn vị, Trưởng các phòng/trại và toàn thể viên chức và 

người lao động của Trung tâm chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở KH&CN; 

- Tổ Công đoàn Trung tâm; 

- Lưu VT, Kế toán. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thị Cẩm Vân 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

QUY CHẾ 

Công khai tài chính tại Trung tâm Ứng Dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ 

tỉnh Quảng Ngãi  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TTUDDVKHCN ngày     /02/2023 

của Giám đốc Trung tâm Ứng Dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ  

tỉnh Quảng Ngãi) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về việc thực hiện công khai tài chính tại Trung 

tâm Ứng Dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (Trung tâm). 

2. Quy chế này áp dụng với tất cả các phòng, Trại, viên chức và người lao 

động làm việc tại Trung tâm. 

Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai 

1. Thực hiện công khai của đơn vị nhằm đảm bảo cho hoạt động quản lý 

trong Trung tâm, về thu chi tài chính theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện công khai của đơn vị nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy 

dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tiwj chịu trách nhiệm của Trung tâm trong 

quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng trong mọi hoạt động. 

Điều 3. Nguyên tắc công khai 

1. Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách theo các 

hình thức quy định tại Quy chế này. 

2. Đảm bảo yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành. 

Chương II 

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  

Điều 4. Nội dung và thời điểm công khai 

Thực hiện công khai tài chính theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự 

toán ngân sách; tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 



90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách; tổ chức được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ. Thời gian cụ thể như sau: 

- Công khai dự toán ngân sách: Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà 

nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm 

quyền giao và nguồn kinh phí khác chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị 

cấp có thẩm quyền giao dự toán. 

- Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước chậm nhất là 15 ngày, 

kể từ ngày được đơn vị cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. (Thông báo 

quyết toán). 

Điều 5. Trách nhiệm công khai 

Thủ trưởng đơn vị dự toán chịu trách nhiệm thực hiện công khai những nội 

dung quy định tại Điều 4 Quy chế này. 

 (Mẫu biểu số 01 và Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quy chế này). 

Điều 6. Hình thức công khai 

Việc công khai các nội dung quy định tại Điều 4 Quy chế này được thực 

hiện bằng một hoặc một số hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của 

Luật Ngân sách nhà nước, đối với đơn vị có Cổng thông tin điện tử thì phải thực 

hiện công khai ngân sách qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình, cụ thể: 

- Công bố tại các cuộc họp tại đơn vị; 

- Niêm yết tại trụ sở làm việc của đơn vị; 

- Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan;  

- Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình. 

Điều 7. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách 

Đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm gửi tài liệu, số liệu công khai dự 

toán, quyết toán theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 

của Bộ Tài chính cho đơn vị dự toán cấp trên hoặc gửi cơ quan có liên quan. Thời 

gian gửi cùng thời điểm công bố công khai của đơn vị. 

 

 

 



Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và áp dụng từ 

năm ngân sách 2023. 

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm tham mưu Thủ trưởng 

đơn vị quản lý và đề xuất nội dung theo Quy chế này.  

3. Toàn thể VC, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan có trách nhiệm giám 

sát và thực hiện các quy định trong Quy chế này. Trong quá trình triển khai thực 

hiện có điều nào không phù hợp cần bổ sung, sửa đổi thì Trưởng các Phòng/Trại 

báo cáo về phòng Hành chính - Tổng hợp để tổng hợp báo cáo Thủ trưởng đơn vị 

xem xét và thực hiện việc sửa đổi cho phù hợp./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TTUDDVKHCN ngày     /02/2023 của Trung 

tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ) 

 
 Mẫu số 01 

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-TTUDDVKHCN  Quảng Ngãi, ngày    tháng    năm 202.. 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm ....... 

của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ 

 

GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

 Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự 

toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2023 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công 

nghệ tỉnh Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Quyết định số......../QĐ-UBND ngày ................ của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa 

phương năm .....;  

 Quyết định số    /QĐ-SKHCN ngày ................ của Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm ................; 

 Xét đề nghị của phòng Hành chính - Tổng hợp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước của Trung tâm 

Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ năm ................  

 (Phụ lục kèm theo). 

https://download.com.vn/docs/thong-tu-61-2017-tt-btc/download


 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 Điều 3. Phòng Hành chính - Tổng hợp và các phòng thuộc Trung tâm chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này.  

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
 - Điều 3;  
 - Sở KH&CN (b/c); 

 - PGĐ ..... (Sở KH&CN); 

 - Lưu VT. 

 
 Mẫu biểu số 01 

 ( Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018) 

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM ....... 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-TTUDDVKHCN ngày .....................  

của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ) 

 

TT CHỈ TIÊU Dự toán được sử dụng  

A B C 

I Dự toán thu ngân sách nhà nước  

II Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh  

1 CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH  

2 CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (MNKT 103-13)  

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (MNKT 

103-12) 
 

 
Kinh phí nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công sử dụng 

ngân sách nhà nước (06 nhiệm vụ) 
 

 Kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02 

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  QUẢNG NGÃI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

Số:     /QĐ-TTUDDVKHCN 
 

                Quảng Ngãi,  ngày     tháng     năm  

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm ........  

của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ 

 

 

GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa hương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định 163/2016/Đ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chúc được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư 

90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chúc được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa 

học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ 

tỉnh Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Thông báo số      /TB-SKHCN ngày .................... của Sở Khoa học 

và Công nghệ xét duyệt quyết toán ngân sách năm ................; 

 Xét đề nghị của phòng Hành chính - Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm ......... 

của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. 

 (chi tiết theo các biểu đính kèm) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



 Điều 3. Phòng Hành chính - Tổng hợp và các phòng/ trại thuộc Trung tâm tổ 

chức thực hiện Quyết định này. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
 - Điều 3;  
 - Sở KH&CN (b/c); 

 - PGĐ ..... (Sở KH&CN); 

 - Lưu VT. 

     

Biểu số 04  
( TT 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018) 

       

QUYẾT TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ......... 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ 

       

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TTUDDVKHCN ngày ...................... 

của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) 

    ĐVT: Triệu đồng 

 

STT CHỈ TIÊU 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Số liệu 

quyết 

toán 

 
A B (1) (2) 

(3)=(1)-

(2) 
(4) 

 
A 

QUYẾT TOÁN THU, CHI, NỘP PHÍ 

LỆ PHÍ, THU DỊCH VỤ 
    

 
I Số thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp     

 
1 Số thu phí, lệ phí     

 
2 Số thu sự nghiệp     

 
II 

Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ 

hoặc để lại 
    

 
1 Chi sự nghiệp     

 
  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     

 
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     

 
III Số phí, lệ phí nộp NSNN     

 

B 
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC 
    

 
I Chi quản lý hành chính      



 
1 Kinh phí giao quyền tự chủ     

 
2 Kinh phí không giao quyền tự chủ     

 
II Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ     

 
1 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ 
    

 
2 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường 

xuyên theo chức năng 
    

 
3 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không 

thường xuyên 
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